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ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
        ((((                                                       ((((((((   TQ.80

  Số:  07 /BC - UB                                    Quy Nhơn, ngày   0 7   tháng  0 2  năm 2003                                 
           BÁO CÁO
Tình hình tổ chức đón Tết Quý Mùi năm 2003

(Theo Công văn số 272/VPCP-TTBC ngày 15/01/2003 của Văn phòng Chính phủ)

((((((((((

UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Chỉ thị số 02/2003/CT-UB ngày 15/01/2003 về việc tổ chức phục vụ Tết Quý Mùi năm 2003, chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban , ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Chỉ thị nhằm bảo đảm cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động và dấy lên phong trào thi đua lập thành tích phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2003.


1- VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIẾT KIỆM CÔNG QUỸ TRONG DỊP TẾT:

Nhìn chung, việc thực hiện tiết kiệm công quỹ trong dịp Tết nguyên đán Quý Mùi được chấp hành tốt. Tình trạng lợi dụng Tết để tổ chức các cuộc gặp mặt liên hoan, ăn uống linh đình tại các cơ quan, công sở; sử dụng công quỹ của Nhà nước và tập thể để biếu xén, quà cáp hoặc khen thưởng sai chế độ chính sách đã giảm hẳn. Trong dịp Tết, cán bộ,  nhân viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã hạn chế hơn việc đến thăm nhà các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình để giành thời gian hơn cho việc thăm gia đình, họ hàng và bạn bè; đồng thời, qua đó có nhiều thời gian hơn cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố bố trí thời gian đi thăm các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, các đồng chí hưu trí đau yếu hoặc gặp khó khăn.

UBND tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước có trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ công chức, cán bộ chiến sĩ và người lao động về nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để sai phạm xảy ra; các cơ quan tài chính tham mưu giúp UBND các cấp kiểm soát chặt chẽ công tác chi tiêu của các cơ quan, đơn vị, các địa phương, nhất là trong khoảng thời gian trước, trong và sau Tết. 

2- VỀ BẢO ĐẢM LƯU THÔNG HÀNG HÓA, ỔN ĐỊNH GIÁ CẢ HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG, ĐÁP ỨNG NHU CẦU HÀNG HÓA THIẾT YẾU TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT:


UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương có kế hoạch chuẩn bị tốt lực lượng hàng hóa, chủ động điều hòa lương thực, thực phẩm tại địa bàn, bên cạnh hàng hóa có giá trị lớn, chú ý quan tâm những mặt hàng có giá trị thấp để phục vụ rộng rãi nhu cầu tiêu dùng ở vùng nông thôn, miền núi  và tăng cường công tác quản lý thị trường, chống sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đồ chơi trẻ em nguy hiểm lưu thông trên thị trường; thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống  các biểu hiện đầu cơ nâng giá, phá giá gây rối thị trường và kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhìn chung, nhân dân đi lại mua sắm tiêu dùng trong dịp Tết tấp nập, an toàn và tiết kiệm. Tết năm nay, sức mua của nhân dân các vùng trong tỉnh từ miền núi đến đồng bằng và đô thị tăng lên rõ rệt, gấp khoảng 1,3 lần so với Tết Nhâm Ngọ năm 2002. 


Hàng hóa lưu thông trên thị trường khá phong phú, đa dạng, nhiều chủng loại hàng hoá mẫu mã đẹp, chất lượng được nâng cao đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt của nhân dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Ngành thương mại đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các thành phần kinh tế cố gắng khai thác nguồn hàng, chuẩn bị lực lượng hàng hoá tương đối lớn và phong phú, nhất là ở thành phố Quy Nhơn và các thị trấn, thị tứ đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu của nhân dân trước, trong và sau Tết. Tổng giá trị khối lượng hàng hoá bán ra trong dịp Tết ước đạt trên 90 tỷ đồng/ 100 tỷ đồng hàng dự trữ, trong đó, các doanh nghiệp trực thuộc Sở Thương mại và Du lịch bán ra ước đạt 9,2 tỷ đồng/ 9,5 tỷ đồng hàng dự trữ, hàng phục vụ cho  miền núi 1,55 tỷ đồng (gần gấp đôi so Tết năm trước), các thành phần kinh tế thương mại khác bán ra trên 80 tỷ đồng. Việc tổ chức mạng lưới bán lẻ thực hiện tốt. Các mặt hàng chủ yếu bán ra là lương thực, thực phẩm, công nghệ phẩm, thực phẩm tươi sống và xăng dầu... 

 UBND tỉnh đã hỗ trợ kinh phí cước vận chuyển 50 triệu đồng cho Công ty Thương mại và Phát triển miền núi để vận chuyển  hàng chính sách và hàng phục vụ Tết đến tại các Trung tâm cụm xã và các điểm bán lưu động cho nhân dân miền núi. Qua đó, Công ty Thương mại và Phát triển miền núi đã tổ chức 43 điểm bán hàng cố định và lưu động phục vụ cho đồng bào ở 4 huyện miền núi và trung du (Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão và Hoài Ân). UBND tỉnh cũng đã  có chủ trương trợ giá với mức 80.000 đ/con heo 80 kg (nếu bị lỗ) cho  Công ty Nông sản thực phẩm và Công ty Thương mại và Phát triển miền núi, góp phần bình ổn giá thịt heo trong những ngày giáp Tết. 


UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị  về quản lý giá trong dịp Tết nhằm bảo đảm không để cho các tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh lợi dụng trong dịp Tết để đầu cơ tăng giá, thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, nhất là gạo tẻ, gạo nếp và các loại thực phẩm, vậy tư thiết yếu khác. Giá cả một số hàng hóa trong những ngày giáp Tết có tăng nhẹ so với những ngày trong tháng 1/2003, như thịt heo, thịt bò, gia cầm, trái cây, hoa các loại, riêng thịt bò, thịt heo tăng 5.000 đ - 7.000 đ/kg, các loại rau xanh giá ổn định. Các loại hàng nông sản và công nghệ thực phẩm phục vụ dịp Tết tương đối ổn định, riêng các loại nước giải khát tiêu thụ mạnh, mặt hàng bia tăng khá cao, bia chai Sài Gòn tăng từ  5.000 đ - 7.000 đ/két, bia lon 333 Sài Gòn tăng từ 15.000 đ - 25.000 đ/ thùng. Những ngày 27- 28 Tết, một số loại hoa tươi  giá bán cao hơn ngày 29 Tết. Các loại cây cảnh lâu năm (mai, sam...) giá bán từ 150.000 đ - 3.000.000 đ/cây. Nhìn chung, giá cả các mặt hàng trong và sau Tết giảm dần đi vào ổn định ở mức bình thường.

3- VỀ GIÚP ĐỠ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH, CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÓ KHĂN, NGHÈO ĐÓI, BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI:

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tổ chức nhiều đoàn đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, các gia đình nghèo, bị thiệt hại do thiên tai, các đơn vị ở các địa phương với kinh phí trên 170 triệu đồng.


UBND tỉnh đã hỗ trợ 433.290.000 đ để cứu trợ đỏ lửa cho 13.130 nhân khẩu ở 11 huyện, thành phố trong tỉnh. Đồng thời  cũng đã cứu trợ kịp thời cho một số hộ khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, hộ bị thiệt hại do thiên tai. Tổ chức chi trợ cấp tháng 1 và tháng 2/2003; quà Tết của Chủ tịch nước và trợ cấp thương binh loại 1 ăn Tết với tổng kinh phí 14 tỷ đồng. Đến nay, qua kiểm tra chưa phát hiện hộ bị đói mà không được cứu tế. Ngoài phần hỗ trợ của UBND tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị đều xuất kinh phí đi thăm các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.


Ngành Lao động, Thương binh và xã hội đã chỉ đạo phục vụ 427 đối tượng ở các cơ sở xã hội ăn Tết chu đáo; đã tiến hành thu gom 5 đối tượng tâm thần vào Bệnh viện tâm thần vào ngày 28 Tết.


4- VỀ TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP, CUNG CẤP ĐIỆN, GIAO THÔNG VẬN TẢI:


UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương thường xuyên kiểm tra tình hình sản xuất, có biện pháp đối phó tích cực với tình hình rét, chăm sóc và bảo vệ lúa, hoa màu vụ đông xuân. Diễn biến thời tiết không thuận lợi cho sản xuất lúa vụ Đông Xuân, mưa kéo dài hết tháng 12/2002, tiếp đến là các đợt rét đậm kéo dài trong tháng 1 và dịp Tết đúng vào thời điểm lúa đang làm đòng và trổ, làm phát sinh vàng lá trên diện rộng, nhất là trên diện tích khoảng 10.000 ha lúa đã trổ có khả năng bị giảm năng suất 10 - 15%. Hiện nay, một số sâu bệnh xuất hiện gây hại cục bộ trên lúa Đông Xuân như rày nâu (53 ha), đạo ôn (25 ha), sâu cuốn lá nhỏ (350 ha), lem lép hạt (13 ha)... tập trung ở các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn. Nạn chuột phá hoại trên 2.500 ha, bà con nông dân đã  tích cực hưởng ứng phong trào đồng loạt diệt chuột nên mức độ thiệt hại thấp. 


Trước Tết, bệnh lở mồm long móng gia súc có biểu hiện tái phát tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh có 40 con bò bị bệnh, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo Chi cục Thú y tỉnh kết hợp thú y xã tổ chức bao vây tiêu độc và dập tắt dịch; đang tiếp tục chỉ đạo tổ chức tiêm phòng vacin, không để dịch xảy ra ở diện rộng.


Về thuỷ sản, đến  hết tháng 1/2003, dự kiến khai thác được 5.197 tấn hải sản các loại, tăng 16% so cùng kỳ (trong đó cá tăng 17%, tôm tăng 9,7%, mực tăng 4,6%, thuỷ sản khác tăng 41%). Đặc biệt, vào giữa cuối tháng 12 đến nay, vùng ven biển Bình Định được mùa tôm hùm giống, sản lượng khai thác ước đạt trên 120.000 con (loại sản phẩm có giá trị  từ 100.000 đ đến 130.000 đ/con), tập trung chủ yếu ở các xã Nhơn Hải, Nhơn Lý, Nhơn Châu, Ghềnh Ráng - TP Quy Nhơn, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ.


 Từ đầu năm đến nay, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng ở một số ngành sản xuất như bia, quần áo may sẵn, sản xuất gỗ, dăm bạch đàn, thức ăn gia súc...Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 1/2003 ước thực hiện 192,5 tỷ đồng, tăng 16,1% so cùng kỳ. Trước Tết, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Phú Tài và cơ sở sản xuất công nghiệp đã ký kết được nhiều hợp đồng kinh tế cho năm 2003 (nhất là một số doanh nghiệp chế biến gỗ, có doanh nghiệp phải làm việc liên tục 3 ca). Các doanh nghiệp đã tăng cường sản xuất đến sát ngày Tết để đảm bảo đúng thời hạn theo đơn đặt hàng, có đơn vị như Công ty Bia Quy Nhơn sản xuất liên tục đến 22h00 ngày 29 Tết. Sau Tết, phần lớn các cơ sở sản xuất khai trương vào mùng 2 - 4 Tết và bắt đầu đi vào sản xuất chính thức từ ngày mùng 5 - 6 Tết. Một số đơn vị do yêu cầu sản xuất hàng xuất khẩu theo hợp đồng đã tổ chức sản xuất ngay từ mồng 3 Tết như Công ty Giày Bình Định. Công ty Đường Bình Định bảo đảm mua hết mía trong dân sản xuất đến 29 Tết và chính thức sản xuất lại vào ngày mồng 8 Tết. 

  Ngay từ ngày 4 Tết, 1 tàu container và 2 tàu phân bón đã nhập hàng tại Cảng Quy Nhơn, đồng thời 1 tàu nước ngoài đã nhận hàng xuất khẩu đầu tiên 5.000 tấn mì lát của Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu Bình Định. Tính từ đầu năm đến 6/2/2003 (tức 6 Tết) đã có khoảng trên 130.000 tấn hàng thông qua Cảng Quy Nhơn.


Điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong những ngày Tết được bảo đảm. Trước Tết đã hoàn thành xây dựng mới hệ thống lưới điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân khu vực Ghềnh Ráng, khu vực Bãi Xép thành phố Quy Nhơn (đóng điện vào ngày 29/1/2003). Đặc biệt, việc cung ứng điện cho các vùng sâu, vùng xa phục vụ nhân dân được đảm bảo theo kế hoạch. 


Ngành giao thông vận tải đã phối hợp với các địa phương triển khai khắc phục các tuyến đường bị hư hỏng trước Tết bảo đảm phục vụ đi lại thuận tiện cho nhân dân trong dịp Tết. Đặc biệt, việc xây dựng các đường bê tông xi măng ở các địa phương theo chủ trương hỗ trợ xi măng của tỉnh từ năm 2000 đã khắc phục tình trạng lầy lội, gây trở ngại giao thông do mưa ở các đường nông thôn khi chưa làm, nhất là ở các huyện miền núi, vùng cao, nhân dân rất phấn khởi. Sắp tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện hoàn thành chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn trong năm 2003 để tập trung vốn chuyển qua đẩy mạnh thực hiện chương trình bê tông hoá kênh mương.


Các phương tiện vận tải được huy động phục vụ khách đi lại, không để xảy ra tình trạng khách bị tồn đọng ở các bến. Ngoài phương tiện ô tô, tàu hoả được tăng chuyến, các chuyến bay từ Sân bay Phù Cát cũng được Hàng không Việt Nam tăng 1 tuần 4 chuyến so bình thường (từ 26/1/ 2003 đến 13/2/2003) đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.


5- VỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH:

Tỉnh đã tổ chức đêm dạ hội mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mùi, tổ chức cuộc gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu, các gia đình chính sách tiêu biểu, đại diện các Bà mẹ VNAH, giành nhiều thời gian tổ chức các đoàn đại biểu của tỉnh đi thăm các đơn vị và xã nghèo trong tỉnh.


Tổ chức các đêm hội diễn văn nghệ, hội chợ, triển lãm, hội báo Xuân, tổ chức các hoạt động văn nghệ, bắn pháo hoa phục vụ nối cầu truyền hình với Đài Truyền hình Việt Nam vào đêm giao thừa. Thời lượng phát sóng truyền thanh và truyền hình tăng gấp đôi trong những ngày Tết. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cũng đã thực hiện 11 phóng sự gửi cho Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trong dịp Tết. Tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 214 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung,  Hội chợ Gò ở Tuy Phước, lễ dâng hương kỷ niệm 38 năm chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu; hai Đoàn nghệ thuật của tỉnh đi biểu diễn ở các địa phương, 15 đội chiếu bóng lưu động phục vụ ở vùng nông thôn. Các hoạt động thể dục, thể thao cũng diễn ra sôi nổi ở nông thôn như đua thuyền, múa lân, đua ngựa, biểu diễn võ thuật, các trò chơi dân gian...


Việt kiều về nước trong dịp Tết 584 người, tăng 129 người so với Tết  năm trước, đông nhất tại địa bàn Quy Nhơn 334 người, An Nhơn 51 người, Tuy Phước 61, Hoài Nhơn 49 người. Trong dịp Tết, báo điện tử Bình Định đã đến được với người Việt kiều quê hương Bình Định, một số Việt kiều đã gửi Email chúc mừng.


6- CÔNG TÁC BẢO ĐẢM Y TẾ, KIỂM SOÁT VỆ SINH, AN TOÀN THỰC PHẨM : 


Trong những ngày Tết không có dịch xảy ra. Các bệnh viện trong tỉnh đã tổ chức tốt trực 24/24h, giải quyết kịp thời các cas cấp cứu. Đã tổ chức khám, cấp cứu 1.104 cas do tai nạn, trong đó 758 cas tai nạn giao thông (tử vong 9 người, tăng 4 người so với Tết năm trước).


Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh đã kiểm tra vệ sinh thực phẩm trước Tết Quý Mùi, qua kiểm tra 76 cơ sở, phát hiện và chấn chỉnh 14 cơ sở vi phạm chủ yếu vệ sinh dụng cụ, thiết bị dùng trong sản xuất, chế biến thực phẩm chưa thật bảo đảm vệ sinh. Các Trung tâm Y tế huyện, thành phố đã tổ chức tốt công tác kiểm tra kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm các cơ sở chế biến thực phẩm trong dịp Tết. Ngộ độc thức ăn xảy ra 44 trường hợp, tăng 15 trường hợp  so Tết năm trước, không có cas tử vong.


7- TÌNH HÌNH  BẢO ĐẢM AN NINH CHÍNH TRỊ VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI:


Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ được bố trí trực 24/24h, bảo vệ tốt các hoạt động trong dịp Tết Quý Mùi, không để xảy ra diễn biến xấu. Từ  29 tháng Chạp  đến mùng 4 Tết, trên địa bàn tỉnh xảy ra 20 vụ phạm pháp hình sự, tăng 13 vụ so cùng kỳ năm trước, trong đó có  6 vụ trộm cắp tài sản công dân, 10 vụ cố ý gây thương tích; 2 vụ chống người thi hành công vụ; không xảy ra vụ cướp, giết người, đốt pháo nào. Thực hiện NQ 13/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 01/CT-UB của UBND tỉnh, lực lượng công an đã đồng loạt ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đã phát hiện 1.551 phương tiện tham gia giao thông vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó chủ yếu là mô tô (1.331 chiếc). Hình thức vi phạm chủ yếu là: không có giấy phép lái xe (676 trường hợp), không mang giấy chứng nhận đăng ký xe (429 trường hợp), chở quá người quy định (292 trường hợp), xe không có biển số (179 trường hợp). Đã xử lý 703 trường hợp với số tiền 71,15 triệu đồng,  tạm giữ 786 phương tiện (sẽ xử lý sau ngày 15/2/2003 theo quy định),  qua đó, tình hình chấp hành luật lệ giao thông có chuyển biến khá, được nhân dân đồng tỉnh ủng hộ. 


Về vụ việc ngày 12/1/2003, thuyền mang biển số BĐ 2001 TS do ông Nguyễn Văn Toàn làm thuyền trưởng, quê ở Hoài Hương- Hoài Nhơn - Bình Định phát hiện 1 thuyền Philippin gặp nạn ở vùng biển Trường Sa - Việt Nam, đến ngày 22/1/2003 đã đưa 3 ngư dân của 1 tàu Philippin gặp nạn vào bờ an toàn, giao cho Đồn Biên phòng 308 của tỉnh. BCH Bộ đội biên phòng tỉnh đã tiến hành bàn giao 3 người Philippin trên cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hoà để chuyển giao họ về nước./.

                                                                  TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Nơi nhận:                                                                    KT. CHỦ TỊCH
- Văn phòng CP                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH
- Vụ ĐP II              

- TT Tỉnh ủy
- TT HĐND tỉnh                                                                                       (đã ký)
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể
- Lãnh đạo VP, CV                                                                                          

- Lưu VP, K2                                                                                                    Phạm Bá 

